Trung cấp chuyên nghiệp Học kỳ 1
15 TCCN Hệ  12 + 2
5 lớp  	1NL, 1 Ô TÔ, 1 MTT 	ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 	(2) 	
15 TCCN Hệ  9 + 3
2 lớp 	1 Đ + QTM, 1NL + Ô TÔ 	    TOÁN 3 (7) 	VẬT LÝ 3  (4)	HÓA HỌC 3 (4) 	NGỮ VĂN 3 (4) ANH VĂN 3 (4)
23 tiết 
Trung cấp chuyên nghiệp Học kỳ 2
15 TCCN Hệ 12 + 2
1 lớp 	Đ + NL + CK + Ô TÔ + QTM + MTT	GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH (Phần LT)      51 tiết
3 Nhóm						GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH (Phần LT)	24 tiết (x3)
15 TCCN Hệ  9 + 3
2 lớp 	1 Đ + QTM, 1NL + Ô TÔ 	    TOÁN 4 (7) 	VẬT LÝ 4 (4)	HÓA HỌC 4 (4) 	NGỮ VĂN 4 (4) 
1 lớp 	O					ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (2)
Cao đẳng nghề Học kỳ 1
15CĐN (12+3)
1 lớp  Ô + QTD					GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH (Phần LT)      60 tiết
2 nhóm						GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH (Phần TH)     15 tiết (x2)
1 lớp  Ô						ANH VĂN 2  (4)
15 CĐN (9+4)
5 lớp  1 ĐT + Đ, 1 LĐL + CKL, 1 Ô1 + Ô2, 1 QTM1 + QTM2, 1 MTT + KTD 
TOÁN 3 (7) 	VẬT LÝ 3  (4)	HÓA HỌC 3 (4) 	NGỮ VĂN 3 (4)  19 tiết
Cao đẳng nghề Học kỳ 2
15 CĐN (9+4)
5 lớp  1 ĐT + Đ, 1 LĐL + CKL, 1 Ô1 + Ô2, 1 QTM1 + QTM2, 1 MTT + KTD 
TOÁN 4 (7) 	VẬT LÝ 4  (4)	HÓA HỌC 4 (4) 	NGỮ VĂN 4 (4) 
1 lớp LĐL			ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (2)

Cao đẳng Liên thông
15 CĐ-LT Học kỳ 1
1 lớp Đ + CK + Ô	  TOÁN CAO CẤP 2 (2)  XÁC SUẤT THỐNG KÊ (2) VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (2) HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (2)
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3 lớp MTT	ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CN MAY (2)
8 lớp ĐĐT	ANH VĂN 2 (2)
6 lớp Ô		ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  CNKT ÔTÔ (2)

